
[bookmark: _Toc9538953]2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _GoBack]Hàng năm nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học (2.6.01- Kế hoạch công tác thanh kiểm tra hàng năm; 2.6.02 - Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm; 2.6.03 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm). Khoa Cơ Khí  luôn thực hiện có hiệu quả việc giám sát, đánh giá kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra toàn diện về chuyên môn và các hoạt động đào tạo của Khoa, Trưởng khoa và các Tổ chuyên môn thuộc khoa kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp (2.6.04 - Quyết định thành lập các Tổ dự giờ, kiểm tra chuyên môn; 2.6.05 - Kế hoạch hoạt động kiểm tra chuyên môn hàng năm của khoa Cơ Khí; 2.6.06 Biên bản họp Tổ bộ môn; Biên bản họp khoa; Biên bản họp Hội đồng khoa, Hội đồng tư vấn nghề nghiệp…; 2.6.07 - Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm  VINH)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Gợi ý nguồn minh chứng:
+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm.
+ Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm.
+ Văn bản/tài liệu thể hiện kết quả điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất.
+ Ý kiến của các đối tượng có liên quan.






[bookmark: _Toc9538954]PHẦN III. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	Tiêu chí
	Những điểm hạn chế
	Kế hoạch khắc phục điểm hạn chế 

	
	
	Nội dung công việc sẽ triển khai
	Thời gian dự kiến hoàn thành
	Cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện
	Cá nhân, đơn vị phối hợp thực hiện

	Tiêu chí 1:Mục tiêu, tổ chức, quản lý và tài chính 
	Do công nghệ phát triển nhanh nên mục tiêu chương trình đào tạo đôi khi lạc hậu so với nhu cầu của doanh nghiệp
	Hàng năm khoa sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
	Tháng 8 hàng năm
	Khoa CK
	Phòng Đào tạo, Phòng NCKH-QHDN

	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
	Chưa thực hiện được đào tạo liên thông cho nghề cao đẳng
	Tiếp tục triển khai tuyển sinh đào tạo liên thông cho nghề CNCTM với nhiều hình thức đa dạng hơn
	Trong tháng  03 hàng năm




	Khoa CK
	Phòng Đào tạo,

	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	Còn một số giảng viên chưa đạt kỹ năng nghề quốc gia  theo quy đinh.

	Xây dựng kế hoạch tham gia thi kỹ năng nghề quốc gia, tiếp tục bồi dưỡng về ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Đồng thời khuyến khích giảng viên tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường và xã hội.
	-Thực hiện hàng năm
	Lãnh đạo Khoa CK
	Phòng TC-HC, Phòng Đào tạo

	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình đào tạo
	-Không
	Trong thời gian đến trường tiếp tục tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo, về các nhu cầu của doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ kỹ thuật mới.
	Tháng 7 hàng năm
	Khoa CK
	Phòng Đào tạo, Phòng NCKH-QHDN

	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	-Không
	
	
	
	

	Tiêu chí 6:  Công tác học sinh, sinh viên 
	- Không
	Thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học
	Tháng 09 năm 2019
	Tập thể Khoa CK
	Phòng CTHSSV

	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo 
	Nội dung khảo sát các doanh nghiệp chưa thể hiện hết các hoạt động của nhà trường, chỉ tập trung vào một số nội dung.
	Tiếp tục khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề CNCTM ở địa bàn rộng hơn.


	Tháng 07 năm 2019
	TT QHDN
	Khoa CK
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[bookmark: _Toc9538964]Phụ lục 5. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	Số TT
	Tiêu chí,
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	2
	
	
	1.1.02
	
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	3
	
	
	1.1.03
	
	Khảo sát thu thập ý kiến về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động năm 2016, 2017, 2018

	4
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo sử dụng kết quả thu thập ý kiến về chương trình đào tạo

	5
	
	2
	1.2.01
	
	Quyết định 377/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về phê duyệt Điều lệ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	6
	
	
	1.2.02
	
	Quyết định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	7
	
	
	1.2.03
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của khoa 

	8
	
	
	1.2.04
	
	Báo cáo tổng kết hàng năm của trường về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	9
	
	
	1.2.05
	
	Quyết định khen thưởng của các phòng khoa hàng năm

	10
	
	3
	3.1.01
	
	Báo cáo xuất, nhập kho NVL

	11
	
	
	3.1.02
	
	Dự trù kinh phí NVL

	12
	2
	1
	2.1.01
	
	Tờ trình tuyển sinh hàng năm

	13
	
	
	2.1.02
	
	Quyết định …./QĐ-UBND 29/6/2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

	14
	
	
	2.1.03
	
	Hồ sơ tuyển sinh hàng năm

	15
	
	
	2.1.04
	
	Kế hoạch tuyển sinh hàng năm

	16
	
	
	2.1.05
	
	Thông báo tuyển sinh hàng năm

	17
	
	
	2.1.06
	
	Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh hàng năm

	18
	
	
	2.1.07
	
	Quyết định thành lập ban thư ký tuyển sinh hàng năm

	19
	
	
	2.1.08
	
	Biên bản họp hội đồng tuyển sinh hàng năm

	20
	
	
	2.1.09
	
	Hồ sơ đăng ký học nghề

	21
	
	
	2.1.10
	
	Kế hoạch đi tư vấn học nghề các trường hàng năm

	22
	
	
	2.1.11
	
	Biên bản họp xét kết quả  tuyển sinh hàng năm

	23
	
	2
	2.2.01
	
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	24
	
	
	2.2.02
	
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	25
	
	
	2.2.03
	
	Kế hoạch giáo viên các khóa

	26
	
	
	2.2.04
	
	Sổ lên lớp

	27
	
	
	2.2.05
	
	Giáo án

	28
	
	
	2.2.06
	
	Sổ tay giảng viên

	29
	
	
	2.2.07
	
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	30
	
	3
	
	2.2.01
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	31
	
	
	
	2.2.02
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	32
	
	
	
	2.2.03
	Kế hoạch giáo viên các khoa

	33
	
	
	
	2.2.04
	Sổ lên lớp

	34
	
	
	
	2.2.05
	Giáo án

	35
	
	
	
	2.2.06
	Sổ tay giảng viên

	36
	
	
	
	2.2.07
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	37
	
	
	2.3.01
	
	Phần mềm quản lý điểm

	38
	
	
	2.3.02
	
	Phần mềm mô phỏng thực hành nghề CNCTM

	39
	
	4
	2.4.01
	
	Biên bản ghi nhớ hợp tác

	40
	
	
	2.4.02
	
	Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

	41
	
	
	2.4.03
	
	Hình ảnh đi thực tập tại doanh nghiệp

	42
	
	
	2.4.04
	
	Báo cáo thực tập tốt nghiệp

	43
	
	
	2.4.05
	
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp

	44
	
	
	2.4.06
	
	Danh sách sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

	45
	
	
	2.4.07
	
	Danh sách sinh viên đã tốt nghiệp

	46
	
	5
	2.5.01
	
	Quyết định ..../QĐ-LTT ngày ..... về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp áp dụng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	47
	
	
	2.5.02
	
	Kế hoạch kiểm tra hết môn của Khoa Cơ khí

	48
	
	
	2.5.03
	
	Hồ sơ thi tốt nghiệp các khóa từ  năm 2017 đến 2019

	49
	
	
	2.5.04
	
	Ngân hàng đề thi tốt nghiệp, Ngân hàng đề thi kết thúc mô-đun, môn học của nghề CNCTM

	50
	
	
	2.5.05
	
	Kế hoạch thi tốt nghiệp của Khoa Cơ khí

	51
	
	6
	2.6.01
	
	Quyết định thành lập Tổ thanh tra đào tạo

	52
	
	
	2.6.02
	
	Kế hoạch hoạt động của Tổ thanh tra đào tạo hàng năm

	53
	
	
	2.6.03
	
	Báo cáo của tổ thanh tra đào tạo hàng năm

	54
	3
	1
	3.1.01
	
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	55
	
	
	3.1.02
	
	Hồ sơ quản lý nhà giáo 

	56
	
	2
	3.2.01
	
	Danh sách nhà giáo

	57
	
	
	
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	58
	
	
	3.2.02
	
	Bản đăng ký thi đua đầu năm của Khoa

	59
	
	
	3.2.03
	
	Biên bản họp bình xét thi đua của Khoa

	60
	
	
	3.2.04
	
	Bản tổng hợp phân loại, đánh giá giảng viên hàng năm

	61
	
	3
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	62
	
	
	
	2.2.02
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	63
	
	
	3.3.01
	
	Kế hoạch phân công giảng viên cho toàn khóa của chương trình CNTT (CNCTM)

	64
	
	
	3.3.02
	
	Danh sách sinh viên từng lớp nghề CNCTM

	65
	
	
	3.3.03
	
	Bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo hàng năm

	66
	
	
	3.3.04
	
	Bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ 

	67
	
	
	3.3.05
	
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khác của nhà giáo theo học kỳ, năm học

	68
	
	
	3.3.06
	
	Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo

	69
	
	4
	3.4.01
	
	Danh sách nhà giáo cơ hữu dạy chuyên môn nghề

	70
	
	
	3.4.02
	
	Danh sách giáo viên đăng kí nghiên cứu khoa học

	71
	
	
	3.4.03
	
	Bản thiết minh đề tài nghiên cứu khoa học

	72
	
	
	3.4.04
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề cấp thành phố

	73
	
	
	3.4.05
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề cấp quốc gia

	74
	
	
	3.4.06
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi

	75
	
	
	3.4.07
	
	Hồ sơ bài giảng giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi

	76
	
	
	3.4.08
	
	Quyết định công nhận giáo viên dạy nghề giỏi

	77
	
	5
	3.5.01
	
	Bản đăng ký học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên Khoa CK

	78
	
	
	3.5.02
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

	79
	
	
	3.5.03
	
	Quyết định đào tạo, bồi dưỡng

	80
	
	6
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	81
	
	
	3.6.01
	
	Kế hoạch giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	82
	
	
	3.6.02
	
	Giấy giới thiệu giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	83
	
	
	3.6.03
	
	Báo cáo về việc giảng viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	84
	
	
	
	2.4.01
	Biên bản ghi nhớ hợp tác

	85
	
	
	3.6.06
	
	Báo cáo của giáo viên sau khi đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	86
	
	7
	3.7.01
	
	Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên Khoa CK

	87
	
	8
	
	3.7.01
	Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên KHOA CK

	88
	4
	1
	4.1.01
	
	Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM

	89
	
	
	4.1.02
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	90
	
	
	4.1.03
	
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	91
	
	
	4.1.04
	
	Báo cáo Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	92
	
	
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	93
	
	2
	
	4.1.01
	Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM

	94
	
	
	
	4.1.02
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	95
	
	
	
	4.1.03
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	96
	
	3
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	97
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	98
	
	4
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	99
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	100
	
	5
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	101
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	102
	
	6
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	103
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	104
	
	7
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	105
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	106
	
	8
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	107
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	108
	
	9
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	109
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	110
	
	
	4.9.01
	
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	111
	
	
	4.9.02
	
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	112
	
	10
	
	4.9.01
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	113
	
	
	
	4.9.02
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	114
	
	11
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	115
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	116
	
	
	
	4.9.01
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	117
	
	
	
	4.9.02
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	118
	
	
	4.11.01
	
	Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNCTM

	119
	
	12
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	120
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	121
	
	
	
	4.9.01
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	122
	
	
	
	4.9.02
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	123
	
	
	
	4.11.01
	Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNCTM

	124
	5
	1
	5.1.01
	
	Thống kê số lượng, diện tích phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa

	125
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	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề CNCTM

	128
	
	
	5.2.03
	
	Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo hiện có với danh mục thiết bị tối thiểu 

	129
	
	3
	
	5.2.01
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	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề CNCTM

	131
	
	
	
	5.2.03
	Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo hiện có với danh mục thiết bị tối thiểu 

	132
	
	
	5.3.01
	
	Thống kê số lượng sinh viên tại mỗi lớp nghề CNCTM

	133
	
	
	5.3.02
	
	Thời khóa biểu

	134
	
	4
	5.4.01
	
	Hồ sơ thiết kế, lắp đặt, các thiết bị, dụng cụ dạy nghề

	135
	
	
	5.4.02
	
	Hồ sơ quản lý các thiết bị, dụng cụ dạy nghề

	136
	
	
	5.4.03
	
	Báo cáo đánh giá của trường về an toàn VSCN, ATLĐ của các thiết bị thực hành tại các xưởng

	137
	
	5
	5.5.01
	
	Quy định về việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo

	138
	
	
	5.5.02
	
	Sổ nhận vật tư
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